
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH
CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non (MN2221) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       / 2015

CBGD

Mã đề

1 15DM140076 Lý Thị Hồng 06/08/90 K13DLTMNA21

In Ngày 06/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH
CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non (MN2221) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       / 2015

CBGD

Mã đề

1 16DM140057 Mai Thị Lan Anh 01/09/94 K14DLTMNA21

2 16DM140058 Vàng Thị Chuyên 05/05/90 K14DLTMNA22

3 16DM140059 Mông Thị Dảo 04/01/82 K14DLTMNA23

4 16DM140061 Lý Thị Duyên 13/04/87 K14DLTMNA24

5 16DM140062 Bùi Thị Ngọc Hà 19/01/93 K14DLTMNA25

6 16DM140063 Lê Thu Hằng 23/04/86 K14DLTMNA26

7 16DM140064 Nguyễn Thị Thu Hiền 31/07/83 K14DLTMNA27

8 16DM140065 Ma Thị Hòa 16/01/80 K14DLTMNA28

9 16DM140067 Tạ Thị Hòa 06/03/94 K14DLTMNA29

10 16DM140068 Lâm Thị Hồng 06/02/85 K14DLTMNA210

11 16DM140069 Nguyễn Thị Bích Hồng 05/04/94 K14DLTMNA211

12 16DM140070 Nguyễn Thị Thu Hồng 14/04/88 K14DLTMNA212

13 16DM140071 Nguyễn Thị Huệ 15/03/85 K14DLTMNA213

14 16DM140072 Đinh Công Hùng 01/08/94 K14DLTMNA214

15 16DM140075 Nguyễn Thị Huyền 20/06/86 K14DLTMNA215

16 16DM140076 Nguyễn Thị Thanh Hơng 04/01/86 K14DLTMNA216

17 16DM140077 Nguyễn Thị Thu Hơng 16/12/88 K14DLTMNA217

18 16DM140078 Vũ Thị Thu Hơng 24/01/90 K14DLTMNA218

19 16DM140079 Hoàng Thị Hởng 31/10/94 K14DLTMNA219

20 16DM140080 Trần Thị Ngọc Khuyên 18/10/95 K14DLTMNA220

21 16DM140081 Hà Thị Ngọc Lan 17/02/96 K14DLTMNA221

22 16DM140082 Lê Thị Mai Lan 15/01/93 K14DLTMNA222

23 16DM140083 Hoàng Thị Lanh 05/10/89 K14DLTMNA223

24 16DM140084 Nguyễn Thị Lân 20/12/91 K14DLTMNA224

25 16DM140085 Trần Phơng Lê 01/04/83 K14DLTMNA225

26 16DM140086 Bùi Diệu Linh 25/10/95 K14DLTMNA226

27 16DM140087 Trần Thị Lộc 22/05/82 K14DLTMNA227

28 16DM140088 Nguyễn Thị Hồng Luyến 21/09/95 K14DLTMNA228

29 16DM140089 Nguyễn Thị Hiền Lơng 16/12/93 K14DLTMNA229

30 16DM140090 Lâm Thị Lý 23/10/85 K14DLTMNA230

31 16DM140091 Phan Thị Hằng Nga 26/06/95 K14DLTMNA231

32 16DM140092 Vũ Thanh Nga 04/11/92 K14DLTMNA232

33 16DM140093 Hoàng Thị Nhung 05/10/76 K14DLTMNA233

34 16DM140094 Nguyễn Hơng Nhung 24/06/86 K14DLTMNA234

35 16DM140095 Phan Thị Thúy Nhung 27/09/93 K14DLTMNA235

36 16DM140096 Nguyễn Thị Minh Phúc 23/08/93 K14DLTMNA236

37 16DM140097 Đinh Thị Quyên 03/01/87 K14DLTMNA237

38 16DM140098 Vũ Thị Lệ Quỳnh 25/05/95 K14DLTMNA238

39 16DM140099 Tạ Thị Kim Thanh 22/06/89 K14DLTMNA239

40 16DM140100 Nguyễn Thị Bích Thảo 10/07/91 K14DLTMNA240

41 16DM140101 Vũ Thị Thảo 04/02/72 K14DLTMNA241

42 16DM140102 Nguyễn Thị Thể 06/03/82 K14DLTMNA242

43 16DM140104 Nguyễn Thị Thủy 04/11/93 K14DLTMNA243

44 16DM140106 Hoàng Thị Thuyên 22/12/82 K14DLTMNA244

45 16DM140107 Nguyễn Thị Thu Trang 12/11/94 K14DLTMNA245

46 16DM140108 Tạ Thị Kiều Trang 20/07/90 K14DLTMNA246

47 16DM140109 Phạm Thị Tuyết 21/04/88 K14DLTMNA247

48 16DM140110 Phan Thị Hải Tuyết 16/09/96 K14DLTMNA248

49 16DM140111 Nguyễn Ngọc Phơng Uyên 27/05/96 K14DLTMNA249

50 16DM140112 Bùi Anh Vân 08/05/85 K14DLTMNA250

51 16DM140113 Tạ Thị Thúy Vân 08/11/93 K14DLTMNA251



DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học phần: Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non (MN2221) - 02 Số Tín Chỉ:  2

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 2

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chúSBD

CBGD

Mã đề

52 16DM140114 Hoàng Thị Vi 06/01/80 K14DLTMNA252

53 16DM140115 Hoàng Thị Xuyến 03/03/85 K14DLTMNA253

54 16DM140116 Hà Thị Hải Yến 16/01/95 K14DLTMNA254

In Ngày 06/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH
CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Rèn luyện nghiệp vụ s phạm thờng xuyên (MN2229) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       / 2015

CBGD

Mã đề

1 15DM140076 Lý Thị Hồng 06/08/90 K13DLTMNA21

In Ngày 06/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH
CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Rèn luyện nghiệp vụ s phạm thờng xuyên (MN2229) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       / 2015

CBGD

Mã đề

1 16DM140057 Mai Thị Lan Anh 01/09/94 K14DLTMNA21

2 16DM140058 Vàng Thị Chuyên 05/05/90 K14DLTMNA22

3 16DM140059 Mông Thị Dảo 04/01/82 K14DLTMNA23

4 16DM140061 Lý Thị Duyên 13/04/87 K14DLTMNA24

5 16DM140062 Bùi Thị Ngọc Hà 19/01/93 K14DLTMNA25

6 16DM140063 Lê Thu Hằng 23/04/86 K14DLTMNA26

7 16DM140064 Nguyễn Thị Thu Hiền 31/07/83 K14DLTMNA27

8 16DM140065 Ma Thị Hòa 16/01/80 K14DLTMNA28

9 16DM140067 Tạ Thị Hòa 06/03/94 K14DLTMNA29

10 16DM140068 Lâm Thị Hồng 06/02/85 K14DLTMNA210

11 16DM140069 Nguyễn Thị Bích Hồng 05/04/94 K14DLTMNA211

12 16DM140070 Nguyễn Thị Thu Hồng 14/04/88 K14DLTMNA212

13 16DM140071 Nguyễn Thị Huệ 15/03/85 K14DLTMNA213

14 16DM140072 Đinh Công Hùng 01/08/94 K14DLTMNA214

15 16DM140075 Nguyễn Thị Huyền 20/06/86 K14DLTMNA215

16 16DM140076 Nguyễn Thị Thanh Hơng 04/01/86 K14DLTMNA216

17 16DM140077 Nguyễn Thị Thu Hơng 16/12/88 K14DLTMNA217

18 16DM140078 Vũ Thị Thu Hơng 24/01/90 K14DLTMNA218

19 16DM140079 Hoàng Thị Hởng 31/10/94 K14DLTMNA219

20 16DM140080 Trần Thị Ngọc Khuyên 18/10/95 K14DLTMNA220

21 16DM140081 Hà Thị Ngọc Lan 17/02/96 K14DLTMNA221

22 16DM140082 Lê Thị Mai Lan 15/01/93 K14DLTMNA222

23 16DM140083 Hoàng Thị Lanh 05/10/89 K14DLTMNA223

24 16DM140084 Nguyễn Thị Lân 20/12/91 K14DLTMNA224

25 16DM140085 Trần Phơng Lê 01/04/83 K14DLTMNA225

26 16DM140086 Bùi Diệu Linh 25/10/95 K14DLTMNA226

27 16DM140087 Trần Thị Lộc 22/05/82 K14DLTMNA227

28 16DM140088 Nguyễn Thị Hồng Luyến 21/09/95 K14DLTMNA228

29 16DM140089 Nguyễn Thị Hiền Lơng 16/12/93 K14DLTMNA229

30 16DM140090 Lâm Thị Lý 23/10/85 K14DLTMNA230

31 16DM140091 Phan Thị Hằng Nga 26/06/95 K14DLTMNA231

32 16DM140092 Vũ Thanh Nga 04/11/92 K14DLTMNA232

33 16DM140093 Hoàng Thị Nhung 05/10/76 K14DLTMNA233

34 16DM140094 Nguyễn Hơng Nhung 24/06/86 K14DLTMNA234

35 16DM140095 Phan Thị Thúy Nhung 27/09/93 K14DLTMNA235

36 16DM140096 Nguyễn Thị Minh Phúc 23/08/93 K14DLTMNA236

37 16DM140097 Đinh Thị Quyên 03/01/87 K14DLTMNA237

38 16DM140098 Vũ Thị Lệ Quỳnh 25/05/95 K14DLTMNA238

39 16DM140099 Tạ Thị Kim Thanh 22/06/89 K14DLTMNA239

40 16DM140100 Nguyễn Thị Bích Thảo 10/07/91 K14DLTMNA240

41 16DM140101 Vũ Thị Thảo 04/02/72 K14DLTMNA241

42 16DM140102 Nguyễn Thị Thể 06/03/82 K14DLTMNA242

43 16DM140104 Nguyễn Thị Thủy 04/11/93 K14DLTMNA243

44 16DM140106 Hoàng Thị Thuyên 22/12/82 K14DLTMNA244

45 16DM140107 Nguyễn Thị Thu Trang 12/11/94 K14DLTMNA245

46 16DM140108 Tạ Thị Kiều Trang 20/07/90 K14DLTMNA246

47 16DM140109 Phạm Thị Tuyết 21/04/88 K14DLTMNA247

48 16DM140110 Phan Thị Hải Tuyết 16/09/96 K14DLTMNA248

49 16DM140111 Nguyễn Ngọc Phơng Uyên 27/05/96 K14DLTMNA249

50 16DM140112 Bùi Anh Vân 08/05/85 K14DLTMNA250

51 16DM140113 Tạ Thị Thúy Vân 08/11/93 K14DLTMNA251



DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học phần: Rèn luyện nghiệp vụ s phạm thờng xuyên (MN2229) - 01 Số Tín Chỉ:  2

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 2

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chúSBD

CBGD

Mã đề

52 16DM140114 Hoàng Thị Vi 06/01/80 K14DLTMNA252

53 16DM140115 Hoàng Thị Xuyến 03/03/85 K14DLTMNA253

54 16DM140116 Hà Thị Hải Yến 16/01/95 K14DLTMNA254

In Ngày 06/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH
CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Nghề giáo viên mầm non (MN2256) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       / 2015

CBGD

Mã đề

1 15DM140076 Lý Thị Hồng 06/08/90 K13DLTMNA21

In Ngày 06/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH
CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Nghề giáo viên mầm non (MN2256) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       / 2015

CBGD

Mã đề

1 16DM140057 Mai Thị Lan Anh 01/09/94 K14DLTMNA21

2 16DM140058 Vàng Thị Chuyên 05/05/90 K14DLTMNA22

3 16DM140059 Mông Thị Dảo 04/01/82 K14DLTMNA23

4 16DM140061 Lý Thị Duyên 13/04/87 K14DLTMNA24

5 16DM140062 Bùi Thị Ngọc Hà 19/01/93 K14DLTMNA25

6 16DM140063 Lê Thu Hằng 23/04/86 K14DLTMNA26

7 16DM140064 Nguyễn Thị Thu Hiền 31/07/83 K14DLTMNA27

8 16DM140065 Ma Thị Hòa 16/01/80 K14DLTMNA28

9 16DM140067 Tạ Thị Hòa 06/03/94 K14DLTMNA29

10 16DM140068 Lâm Thị Hồng 06/02/85 K14DLTMNA210

11 16DM140069 Nguyễn Thị Bích Hồng 05/04/94 K14DLTMNA211

12 16DM140070 Nguyễn Thị Thu Hồng 14/04/88 K14DLTMNA212

13 16DM140071 Nguyễn Thị Huệ 15/03/85 K14DLTMNA213

14 16DM140072 Đinh Công Hùng 01/08/94 K14DLTMNA214

15 16DM140075 Nguyễn Thị Huyền 20/06/86 K14DLTMNA215

16 16DM140076 Nguyễn Thị Thanh Hơng 04/01/86 K14DLTMNA216

17 16DM140077 Nguyễn Thị Thu Hơng 16/12/88 K14DLTMNA217

18 16DM140078 Vũ Thị Thu Hơng 24/01/90 K14DLTMNA218

19 16DM140079 Hoàng Thị Hởng 31/10/94 K14DLTMNA219

20 16DM140080 Trần Thị Ngọc Khuyên 18/10/95 K14DLTMNA220

21 16DM140081 Hà Thị Ngọc Lan 17/02/96 K14DLTMNA221

22 16DM140082 Lê Thị Mai Lan 15/01/93 K14DLTMNA222

23 16DM140083 Hoàng Thị Lanh 05/10/89 K14DLTMNA223

24 16DM140084 Nguyễn Thị Lân 20/12/91 K14DLTMNA224

25 16DM140085 Trần Phơng Lê 01/04/83 K14DLTMNA225

26 16DM140086 Bùi Diệu Linh 25/10/95 K14DLTMNA226

27 16DM140087 Trần Thị Lộc 22/05/82 K14DLTMNA227

28 16DM140088 Nguyễn Thị Hồng Luyến 21/09/95 K14DLTMNA228

29 16DM140089 Nguyễn Thị Hiền Lơng 16/12/93 K14DLTMNA229

30 16DM140090 Lâm Thị Lý 23/10/85 K14DLTMNA230

31 16DM140091 Phan Thị Hằng Nga 26/06/95 K14DLTMNA231

32 16DM140092 Vũ Thanh Nga 04/11/92 K14DLTMNA232

33 16DM140093 Hoàng Thị Nhung 05/10/76 K14DLTMNA233

34 16DM140094 Nguyễn Hơng Nhung 24/06/86 K14DLTMNA234

35 16DM140095 Phan Thị Thúy Nhung 27/09/93 K14DLTMNA235

36 16DM140096 Nguyễn Thị Minh Phúc 23/08/93 K14DLTMNA236

37 16DM140097 Đinh Thị Quyên 03/01/87 K14DLTMNA237

38 16DM140098 Vũ Thị Lệ Quỳnh 25/05/95 K14DLTMNA238

39 16DM140099 Tạ Thị Kim Thanh 22/06/89 K14DLTMNA239

40 16DM140100 Nguyễn Thị Bích Thảo 10/07/91 K14DLTMNA240

41 16DM140101 Vũ Thị Thảo 04/02/72 K14DLTMNA241

42 16DM140102 Nguyễn Thị Thể 06/03/82 K14DLTMNA242

43 16DM140104 Nguyễn Thị Thủy 04/11/93 K14DLTMNA243

44 16DM140106 Hoàng Thị Thuyên 22/12/82 K14DLTMNA244

45 16DM140107 Nguyễn Thị Thu Trang 12/11/94 K14DLTMNA245

46 16DM140108 Tạ Thị Kiều Trang 20/07/90 K14DLTMNA246

47 16DM140109 Phạm Thị Tuyết 21/04/88 K14DLTMNA247

48 16DM140110 Phan Thị Hải Tuyết 16/09/96 K14DLTMNA248

49 16DM140111 Nguyễn Ngọc Phơng Uyên 27/05/96 K14DLTMNA249

50 16DM140112 Bùi Anh Vân 08/05/85 K14DLTMNA250

51 16DM140113 Tạ Thị Thúy Vân 08/11/93 K14DLTMNA251



DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học phần: Nghề giáo viên mầm non (MN2256) - 01 Số Tín Chỉ:  2

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 2

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chúSBD

CBGD

Mã đề

52 16DM140114 Hoàng Thị Vi 06/01/80 K14DLTMNA252

53 16DM140115 Hoàng Thị Xuyến 03/03/85 K14DLTMNA253

54 16DM140116 Hà Thị Hải Yến 16/01/95 K14DLTMNA254

In Ngày 06/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH
CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: LL và PP tổ chức hoạt động tạo hình cho TE (MN2267) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       / 2015

CBGD

Mã đề

1 15DM140076 Lý Thị Hồng 06/08/90 K13DLTMNA21

In Ngày 06/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH
CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: LL và PP tổ chức hoạt động tạo hình cho TE (MN2267) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       / 2015

CBGD

Mã đề

1 16DM140057 Mai Thị Lan Anh 01/09/94 K14DLTMNA21

2 16DM140058 Vàng Thị Chuyên 05/05/90 K14DLTMNA22

3 16DM140059 Mông Thị Dảo 04/01/82 K14DLTMNA23

4 16DM140061 Lý Thị Duyên 13/04/87 K14DLTMNA24

5 16DM140062 Bùi Thị Ngọc Hà 19/01/93 K14DLTMNA25

6 16DM140063 Lê Thu Hằng 23/04/86 K14DLTMNA26

7 16DM140064 Nguyễn Thị Thu Hiền 31/07/83 K14DLTMNA27

8 16DM140065 Ma Thị Hòa 16/01/80 K14DLTMNA28

9 16DM140067 Tạ Thị Hòa 06/03/94 K14DLTMNA29

10 16DM140068 Lâm Thị Hồng 06/02/85 K14DLTMNA210

11 16DM140069 Nguyễn Thị Bích Hồng 05/04/94 K14DLTMNA211

12 16DM140070 Nguyễn Thị Thu Hồng 14/04/88 K14DLTMNA212

13 16DM140071 Nguyễn Thị Huệ 15/03/85 K14DLTMNA213

14 16DM140072 Đinh Công Hùng 01/08/94 K14DLTMNA214

15 16DM140075 Nguyễn Thị Huyền 20/06/86 K14DLTMNA215

16 16DM140076 Nguyễn Thị Thanh Hơng 04/01/86 K14DLTMNA216

17 16DM140077 Nguyễn Thị Thu Hơng 16/12/88 K14DLTMNA217

18 16DM140078 Vũ Thị Thu Hơng 24/01/90 K14DLTMNA218

19 16DM140079 Hoàng Thị Hởng 31/10/94 K14DLTMNA219

20 16DM140080 Trần Thị Ngọc Khuyên 18/10/95 K14DLTMNA220

21 16DM140081 Hà Thị Ngọc Lan 17/02/96 K14DLTMNA221

22 16DM140082 Lê Thị Mai Lan 15/01/93 K14DLTMNA222

23 16DM140083 Hoàng Thị Lanh 05/10/89 K14DLTMNA223

24 16DM140084 Nguyễn Thị Lân 20/12/91 K14DLTMNA224

25 16DM140085 Trần Phơng Lê 01/04/83 K14DLTMNA225

26 16DM140086 Bùi Diệu Linh 25/10/95 K14DLTMNA226

27 16DM140087 Trần Thị Lộc 22/05/82 K14DLTMNA227

28 16DM140088 Nguyễn Thị Hồng Luyến 21/09/95 K14DLTMNA228

29 16DM140089 Nguyễn Thị Hiền Lơng 16/12/93 K14DLTMNA229

30 16DM140090 Lâm Thị Lý 23/10/85 K14DLTMNA230

31 16DM140091 Phan Thị Hằng Nga 26/06/95 K14DLTMNA231

32 16DM140092 Vũ Thanh Nga 04/11/92 K14DLTMNA232

33 16DM140093 Hoàng Thị Nhung 05/10/76 K14DLTMNA233

34 16DM140094 Nguyễn Hơng Nhung 24/06/86 K14DLTMNA234

35 16DM140095 Phan Thị Thúy Nhung 27/09/93 K14DLTMNA235

36 16DM140096 Nguyễn Thị Minh Phúc 23/08/93 K14DLTMNA236

37 16DM140097 Đinh Thị Quyên 03/01/87 K14DLTMNA237

38 16DM140098 Vũ Thị Lệ Quỳnh 25/05/95 K14DLTMNA238

39 16DM140099 Tạ Thị Kim Thanh 22/06/89 K14DLTMNA239

40 16DM140100 Nguyễn Thị Bích Thảo 10/07/91 K14DLTMNA240

41 16DM140101 Vũ Thị Thảo 04/02/72 K14DLTMNA241

42 16DM140102 Nguyễn Thị Thể 06/03/82 K14DLTMNA242

43 16DM140104 Nguyễn Thị Thủy 04/11/93 K14DLTMNA243

44 16DM140106 Hoàng Thị Thuyên 22/12/82 K14DLTMNA244

45 16DM140107 Nguyễn Thị Thu Trang 12/11/94 K14DLTMNA245

46 16DM140108 Tạ Thị Kiều Trang 20/07/90 K14DLTMNA246

47 16DM140109 Phạm Thị Tuyết 21/04/88 K14DLTMNA247

48 16DM140110 Phan Thị Hải Tuyết 16/09/96 K14DLTMNA248

49 16DM140111 Nguyễn Ngọc Phơng Uyên 27/05/96 K14DLTMNA249

50 16DM140112 Bùi Anh Vân 08/05/85 K14DLTMNA250

51 16DM140113 Tạ Thị Thúy Vân 08/11/93 K14DLTMNA251



DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học phần: LL và PP tổ chức hoạt động tạo hình cho TE (MN2267) - 01 Số Tín Chỉ:  2

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 2

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chúSBD

CBGD

Mã đề

52 16DM140114 Hoàng Thị Vi 06/01/80 K14DLTMNA252

53 16DM140115 Hoàng Thị Xuyến 03/03/85 K14DLTMNA253

54 16DM140116 Hà Thị Hải Yến 16/01/95 K14DLTMNA254

In Ngày 06/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH
CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Phát triển và tổ chức TH chơng trình GDMN (MN2360) - 01 Số Tín Chỉ:  3

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       / 2015

CBGD

Mã đề

1 15DM140076 Lý Thị Hồng 06/08/90 K13DLTMNA21

In Ngày 06/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH
CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Phát triển và tổ chức TH chơng trình GDMN (MN2360) - 01 Số Tín Chỉ:  3

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       / 2015

CBGD

Mã đề

1 16DM140057 Mai Thị Lan Anh 01/09/94 K14DLTMNA21

2 16DM140058 Vàng Thị Chuyên 05/05/90 K14DLTMNA22

3 16DM140059 Mông Thị Dảo 04/01/82 K14DLTMNA23

4 16DM140061 Lý Thị Duyên 13/04/87 K14DLTMNA24

5 16DM140062 Bùi Thị Ngọc Hà 19/01/93 K14DLTMNA25

6 16DM140063 Lê Thu Hằng 23/04/86 K14DLTMNA26

7 16DM140064 Nguyễn Thị Thu Hiền 31/07/83 K14DLTMNA27

8 16DM140065 Ma Thị Hòa 16/01/80 K14DLTMNA28

9 16DM140067 Tạ Thị Hòa 06/03/94 K14DLTMNA29

10 16DM140068 Lâm Thị Hồng 06/02/85 K14DLTMNA210

11 16DM140069 Nguyễn Thị Bích Hồng 05/04/94 K14DLTMNA211

12 16DM140070 Nguyễn Thị Thu Hồng 14/04/88 K14DLTMNA212

13 16DM140071 Nguyễn Thị Huệ 15/03/85 K14DLTMNA213

14 16DM140072 Đinh Công Hùng 01/08/94 K14DLTMNA214

15 16DM140075 Nguyễn Thị Huyền 20/06/86 K14DLTMNA215

16 16DM140076 Nguyễn Thị Thanh Hơng 04/01/86 K14DLTMNA216

17 16DM140077 Nguyễn Thị Thu Hơng 16/12/88 K14DLTMNA217

18 16DM140078 Vũ Thị Thu Hơng 24/01/90 K14DLTMNA218

19 16DM140079 Hoàng Thị Hởng 31/10/94 K14DLTMNA219

20 16DM140080 Trần Thị Ngọc Khuyên 18/10/95 K14DLTMNA220

21 16DM140081 Hà Thị Ngọc Lan 17/02/96 K14DLTMNA221

22 16DM140082 Lê Thị Mai Lan 15/01/93 K14DLTMNA222

23 16DM140083 Hoàng Thị Lanh 05/10/89 K14DLTMNA223

24 16DM140084 Nguyễn Thị Lân 20/12/91 K14DLTMNA224

25 16DM140085 Trần Phơng Lê 01/04/83 K14DLTMNA225

26 16DM140086 Bùi Diệu Linh 25/10/95 K14DLTMNA226

27 16DM140087 Trần Thị Lộc 22/05/82 K14DLTMNA227

28 16DM140088 Nguyễn Thị Hồng Luyến 21/09/95 K14DLTMNA228

29 16DM140089 Nguyễn Thị Hiền Lơng 16/12/93 K14DLTMNA229

30 16DM140090 Lâm Thị Lý 23/10/85 K14DLTMNA230

31 16DM140091 Phan Thị Hằng Nga 26/06/95 K14DLTMNA231

32 16DM140092 Vũ Thanh Nga 04/11/92 K14DLTMNA232

33 16DM140093 Hoàng Thị Nhung 05/10/76 K14DLTMNA233

34 16DM140094 Nguyễn Hơng Nhung 24/06/86 K14DLTMNA234

35 16DM140095 Phan Thị Thúy Nhung 27/09/93 K14DLTMNA235

36 16DM140096 Nguyễn Thị Minh Phúc 23/08/93 K14DLTMNA236

37 16DM140097 Đinh Thị Quyên 03/01/87 K14DLTMNA237

38 16DM140098 Vũ Thị Lệ Quỳnh 25/05/95 K14DLTMNA238

39 16DM140099 Tạ Thị Kim Thanh 22/06/89 K14DLTMNA239

40 16DM140100 Nguyễn Thị Bích Thảo 10/07/91 K14DLTMNA240

41 16DM140101 Vũ Thị Thảo 04/02/72 K14DLTMNA241

42 16DM140102 Nguyễn Thị Thể 06/03/82 K14DLTMNA242

43 16DM140104 Nguyễn Thị Thủy 04/11/93 K14DLTMNA243

44 16DM140106 Hoàng Thị Thuyên 22/12/82 K14DLTMNA244

45 16DM140107 Nguyễn Thị Thu Trang 12/11/94 K14DLTMNA245

46 16DM140108 Tạ Thị Kiều Trang 20/07/90 K14DLTMNA246

47 16DM140109 Phạm Thị Tuyết 21/04/88 K14DLTMNA247

48 16DM140110 Phan Thị Hải Tuyết 16/09/96 K14DLTMNA248

49 16DM140111 Nguyễn Ngọc Phơng Uyên 27/05/96 K14DLTMNA249

50 16DM140112 Bùi Anh Vân 08/05/85 K14DLTMNA250

51 16DM140113 Tạ Thị Thúy Vân 08/11/93 K14DLTMNA251



DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học phần: Phát triển và tổ chức TH chơng trình GDMN (MN2360) - 01 Số Tín Chỉ:  3

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 2

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chúSBD

CBGD

Mã đề

52 16DM140114 Hoàng Thị Vi 06/01/80 K14DLTMNA252

53 16DM140115 Hoàng Thị Xuyến 03/03/85 K14DLTMNA253

54 16DM140116 Hà Thị Hải Yến 16/01/95 K14DLTMNA254

In Ngày 06/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH
CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Quản lý giáo dục mầm non (TG2218) - 03 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       / 2015

CBGD

Mã đề

1 15DM140076 Lý Thị Hồng 06/08/90 K13DLTMNA21

In Ngày 06/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH
CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Quản lý giáo dục mầm non (TG2218) - 03 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       / 2015

CBGD

Mã đề

1 16DM140057 Mai Thị Lan Anh 01/09/94 K14DLTMNA21

2 16DM140058 Vàng Thị Chuyên 05/05/90 K14DLTMNA22

3 16DM140059 Mông Thị Dảo 04/01/82 K14DLTMNA23

4 16DM140061 Lý Thị Duyên 13/04/87 K14DLTMNA24

5 16DM140062 Bùi Thị Ngọc Hà 19/01/93 K14DLTMNA25

6 16DM140063 Lê Thu Hằng 23/04/86 K14DLTMNA26

7 16DM140064 Nguyễn Thị Thu Hiền 31/07/83 K14DLTMNA27

8 16DM140065 Ma Thị Hòa 16/01/80 K14DLTMNA28

9 16DM140067 Tạ Thị Hòa 06/03/94 K14DLTMNA29

10 16DM140068 Lâm Thị Hồng 06/02/85 K14DLTMNA210

11 16DM140069 Nguyễn Thị Bích Hồng 05/04/94 K14DLTMNA211

12 16DM140070 Nguyễn Thị Thu Hồng 14/04/88 K14DLTMNA212

13 16DM140071 Nguyễn Thị Huệ 15/03/85 K14DLTMNA213

14 16DM140072 Đinh Công Hùng 01/08/94 K14DLTMNA214

15 16DM140075 Nguyễn Thị Huyền 20/06/86 K14DLTMNA215

16 16DM140076 Nguyễn Thị Thanh Hơng 04/01/86 K14DLTMNA216

17 16DM140077 Nguyễn Thị Thu Hơng 16/12/88 K14DLTMNA217

18 16DM140078 Vũ Thị Thu Hơng 24/01/90 K14DLTMNA218

19 16DM140079 Hoàng Thị Hởng 31/10/94 K14DLTMNA219

20 16DM140080 Trần Thị Ngọc Khuyên 18/10/95 K14DLTMNA220

21 16DM140081 Hà Thị Ngọc Lan 17/02/96 K14DLTMNA221

22 16DM140082 Lê Thị Mai Lan 15/01/93 K14DLTMNA222

23 16DM140083 Hoàng Thị Lanh 05/10/89 K14DLTMNA223

24 16DM140084 Nguyễn Thị Lân 20/12/91 K14DLTMNA224

25 16DM140085 Trần Phơng Lê 01/04/83 K14DLTMNA225

26 16DM140086 Bùi Diệu Linh 25/10/95 K14DLTMNA226

27 16DM140087 Trần Thị Lộc 22/05/82 K14DLTMNA227

28 16DM140088 Nguyễn Thị Hồng Luyến 21/09/95 K14DLTMNA228

29 16DM140089 Nguyễn Thị Hiền Lơng 16/12/93 K14DLTMNA229

30 16DM140090 Lâm Thị Lý 23/10/85 K14DLTMNA230

31 16DM140091 Phan Thị Hằng Nga 26/06/95 K14DLTMNA231

32 16DM140092 Vũ Thanh Nga 04/11/92 K14DLTMNA232

33 16DM140093 Hoàng Thị Nhung 05/10/76 K14DLTMNA233

34 16DM140094 Nguyễn Hơng Nhung 24/06/86 K14DLTMNA234

35 16DM140095 Phan Thị Thúy Nhung 27/09/93 K14DLTMNA235

36 16DM140096 Nguyễn Thị Minh Phúc 23/08/93 K14DLTMNA236

37 16DM140097 Đinh Thị Quyên 03/01/87 K14DLTMNA237

38 16DM140098 Vũ Thị Lệ Quỳnh 25/05/95 K14DLTMNA238

39 16DM140099 Tạ Thị Kim Thanh 22/06/89 K14DLTMNA239

40 16DM140100 Nguyễn Thị Bích Thảo 10/07/91 K14DLTMNA240

41 16DM140101 Vũ Thị Thảo 04/02/72 K14DLTMNA241

42 16DM140102 Nguyễn Thị Thể 06/03/82 K14DLTMNA242

43 16DM140104 Nguyễn Thị Thủy 04/11/93 K14DLTMNA243

44 16DM140106 Hoàng Thị Thuyên 22/12/82 K14DLTMNA244

45 16DM140107 Nguyễn Thị Thu Trang 12/11/94 K14DLTMNA245

46 16DM140108 Tạ Thị Kiều Trang 20/07/90 K14DLTMNA246

47 16DM140109 Phạm Thị Tuyết 21/04/88 K14DLTMNA247

48 16DM140110 Phan Thị Hải Tuyết 16/09/96 K14DLTMNA248

49 16DM140111 Nguyễn Ngọc Phơng Uyên 27/05/96 K14DLTMNA249

50 16DM140112 Bùi Anh Vân 08/05/85 K14DLTMNA250

51 16DM140113 Tạ Thị Thúy Vân 08/11/93 K14DLTMNA251



DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học phần: Quản lý giáo dục mầm non (TG2218) - 03 Số Tín Chỉ:  2

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 2

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chúSBD

CBGD

Mã đề

52 16DM140114 Hoàng Thị Vi 06/01/80 K14DLTMNA252

53 16DM140115 Hoàng Thị Xuyến 03/03/85 K14DLTMNA253

54 16DM140116 Hà Thị Hải Yến 16/01/95 K14DLTMNA254

In Ngày 06/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH
CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Phơng pháp nghiên cứu KHGD mầm non (TG2335) - 02 Số Tín Chỉ:  3

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       / 2015

CBGD

Mã đề

1 15DM140076 Lý Thị Hồng 06/08/90 K13DLTMNA21

In Ngày 06/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH
CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Phơng pháp nghiên cứu KHGD mầm non (TG2335) - 02 Số Tín Chỉ:  3

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       / 2015

CBGD

Mã đề

1 16DM140057 Mai Thị Lan Anh 01/09/94 K14DLTMNA21

2 16DM140058 Vàng Thị Chuyên 05/05/90 K14DLTMNA22

3 16DM140059 Mông Thị Dảo 04/01/82 K14DLTMNA23

4 16DM140061 Lý Thị Duyên 13/04/87 K14DLTMNA24

5 16DM140062 Bùi Thị Ngọc Hà 19/01/93 K14DLTMNA25

6 16DM140063 Lê Thu Hằng 23/04/86 K14DLTMNA26

7 16DM140064 Nguyễn Thị Thu Hiền 31/07/83 K14DLTMNA27

8 16DM140065 Ma Thị Hòa 16/01/80 K14DLTMNA28

9 16DM140067 Tạ Thị Hòa 06/03/94 K14DLTMNA29

10 16DM140068 Lâm Thị Hồng 06/02/85 K14DLTMNA210

11 16DM140069 Nguyễn Thị Bích Hồng 05/04/94 K14DLTMNA211

12 16DM140070 Nguyễn Thị Thu Hồng 14/04/88 K14DLTMNA212

13 16DM140071 Nguyễn Thị Huệ 15/03/85 K14DLTMNA213

14 16DM140072 Đinh Công Hùng 01/08/94 K14DLTMNA214

15 16DM140075 Nguyễn Thị Huyền 20/06/86 K14DLTMNA215

16 16DM140076 Nguyễn Thị Thanh Hơng 04/01/86 K14DLTMNA216

17 16DM140077 Nguyễn Thị Thu Hơng 16/12/88 K14DLTMNA217

18 16DM140078 Vũ Thị Thu Hơng 24/01/90 K14DLTMNA218

19 16DM140079 Hoàng Thị Hởng 31/10/94 K14DLTMNA219

20 16DM140080 Trần Thị Ngọc Khuyên 18/10/95 K14DLTMNA220

21 16DM140081 Hà Thị Ngọc Lan 17/02/96 K14DLTMNA221

22 16DM140082 Lê Thị Mai Lan 15/01/93 K14DLTMNA222

23 16DM140083 Hoàng Thị Lanh 05/10/89 K14DLTMNA223

24 16DM140084 Nguyễn Thị Lân 20/12/91 K14DLTMNA224

25 16DM140085 Trần Phơng Lê 01/04/83 K14DLTMNA225

26 16DM140086 Bùi Diệu Linh 25/10/95 K14DLTMNA226

27 16DM140087 Trần Thị Lộc 22/05/82 K14DLTMNA227

28 16DM140088 Nguyễn Thị Hồng Luyến 21/09/95 K14DLTMNA228

29 16DM140089 Nguyễn Thị Hiền Lơng 16/12/93 K14DLTMNA229

30 16DM140090 Lâm Thị Lý 23/10/85 K14DLTMNA230

31 16DM140091 Phan Thị Hằng Nga 26/06/95 K14DLTMNA231

32 16DM140092 Vũ Thanh Nga 04/11/92 K14DLTMNA232

33 16DM140093 Hoàng Thị Nhung 05/10/76 K14DLTMNA233

34 16DM140094 Nguyễn Hơng Nhung 24/06/86 K14DLTMNA234

35 16DM140095 Phan Thị Thúy Nhung 27/09/93 K14DLTMNA235

36 16DM140096 Nguyễn Thị Minh Phúc 23/08/93 K14DLTMNA236

37 16DM140097 Đinh Thị Quyên 03/01/87 K14DLTMNA237

38 16DM140098 Vũ Thị Lệ Quỳnh 25/05/95 K14DLTMNA238

39 16DM140099 Tạ Thị Kim Thanh 22/06/89 K14DLTMNA239

40 16DM140100 Nguyễn Thị Bích Thảo 10/07/91 K14DLTMNA240

41 16DM140101 Vũ Thị Thảo 04/02/72 K14DLTMNA241

42 16DM140102 Nguyễn Thị Thể 06/03/82 K14DLTMNA242

43 16DM140104 Nguyễn Thị Thủy 04/11/93 K14DLTMNA243

44 16DM140106 Hoàng Thị Thuyên 22/12/82 K14DLTMNA244

45 16DM140107 Nguyễn Thị Thu Trang 12/11/94 K14DLTMNA245

46 16DM140108 Tạ Thị Kiều Trang 20/07/90 K14DLTMNA246

47 16DM140109 Phạm Thị Tuyết 21/04/88 K14DLTMNA247

48 16DM140110 Phan Thị Hải Tuyết 16/09/96 K14DLTMNA248

49 16DM140111 Nguyễn Ngọc Phơng Uyên 27/05/96 K14DLTMNA249

50 16DM140112 Bùi Anh Vân 08/05/85 K14DLTMNA250

51 16DM140113 Tạ Thị Thúy Vân 08/11/93 K14DLTMNA251



DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học phần: Phơng pháp nghiên cứu KHGD mầm non (TG2335) - 02 Số Tín Chỉ:  3

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 2

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chúSBD

CBGD

Mã đề

52 16DM140114 Hoàng Thị Vi 06/01/80 K14DLTMNA252

53 16DM140115 Hoàng Thị Xuyến 03/03/85 K14DLTMNA253

54 16DM140116 Hà Thị Hải Yến 16/01/95 K14DLTMNA254

In Ngày 06/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN


